
Nam Nữ

1 Triệu Phúc Bình 1996 Văn Hán, Đồng Hỷ, Thái Nguyên Quảng Đông 17/10/2020 31/10/2020
2 Chu Thành Tiến 2002 Tràng Xá, Võ Nhai, Thái Nguyên Quảng Đông 17/10/2020 31/10/2020

3 Nông Thị Tuyết Mai 2001 Hùng Sơn, Tràng Định, Lạng Sơn Quảng Đông 17/10/2020 31/10/2020
4 Lý Văn Thị 1998 Tân Mỹ, Văn Lãng, Lạng Sơn Phúc Kiến 17/10/2020 31/10/2020

5 Trần Duy Quân 1998 Kiên Thành, Lục Ngạn, Bắc Giang Quảng Đông 17/10/2020 31/10/2020
6 Giáp Văn Quân 1996 Ngọc Châu, Tân Yên, Bắc Giang Quảng Đông 17/10/2020 31/10/2020
7 Giáp Kim Trì 1973 Ngọc Châu, Tân Yên, Bắc Giang Quảng Đông 17/10/2020 31/10/2020
8 Tạ Thị Bình 1977 Ngọc Châu, Tân Yên, Bắc Giang Quảng Đông 17/10/2020 31/10/2020

9 Hoàng Văn Nơi 1973 Tại Xá, Cẩm Khê, Phú Thọ Quảng Đông 17/10/2020 31/10/2020
10 Lưu Trung Nga 1990 Văn Lung, TX Phú Thọ, Phú Thọ Quảng Đông 17/10/2020 31/10/2020

11 Đào Thị Huyền 1995 Gia Phú, Bảo Thắng, Lào Cai Quảng Đông 17/10/2020 31/10/2020
12 Đào Thị Hoa 1996 Gia Phú, Bảo Thắng, Lào Cai Quảng Đông 17/10/2020 31/10/2020

13 Đoàn Thị Hương 1984 Sơn Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái Quảng Đông 17/10/2020 31/10/2020

14 Lò Thị Chuyên 1985 Bản Kéo, Huổi Một, Sơn La Phúc Kiến 17/10/2020 31/10/2020
15 Đèo Văn Quý 1993 Chiềng Cang, Sông Mã, Sơn La Phúc Kiến 17/10/2020 31/10/2020
16 Vi Thị Bản 1987 Bản Kéo, Huổi Một, Sơn La Phúc Kiến 17/10/2020 31/10/2020

7. Tỉnh Sơn La

2. Tỉnh Lạng Sơn

3. Tỉnh Bắc Giang

4. Tỉnh Phú Thọ

5. Tỉnh Lào Cai

6. Tỉnh Yên Bái

1. Tỉnh Thái Nguyên

STT

Năm Sinh

Họ và tên

Ngày kết thúc 
cách ly theo 
dõi phòng, 

chống COVID - 
19

Người Việt Nam 
lao động, làm 

việc tại các địa 
phương của 
Trung Quốc

Ngày tháng 
tiếp nhận 

Địa chỉ 

DANH SÁCH

tại Trung đoàn 852, xã Ngũ Lão, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng
Công dân đã thực hiện cách ly đủ 14 ngày để phòng, chống COVID - 19

(Kèm theo Thông báo số          /TB- SYT ngày 31/10/2020 của Sở Y tế Cao Bằng)



17 Vi Văn Ông 1984 Bản Kéo, Huổi Một, Sơn La Phúc Kiến 17/10/2020 31/10/2020
18 Lò Thị Nơi 2005 Chiềng Đen, Tp Sơn La, Sơn La Quảng Đông 17/10/2020 31/10/2020

12 Nguyễn Đình Thắng 1988 Nhân Quyền, Bình Giang, Hải Dương Quảng Đông 17/10/2020 31/10/2020

20 Lê Thị Mão 1987 Minh Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa Quảng Đông 17/10/2020 31/10/2020
21 Nguyễn Văn Nam 1982 Minh Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa Quảng Đông 17/10/2020 31/10/2020
22 Lê Thị Nhung 1991 Quảng Thạch, Quảng Xương, Thanh Hóa Quảng Đông 17/10/2020 31/10/2020
23 Nguyễn Văn Cảnh 1985 Quảng Thạch, Quảng Xương, Thanh Hóa Quảng Châu 17/10/2020 31/10/2020
24 Phạm Thị Băng 1964 Quảng Trung, Quảng Xương, Thanh Hóa Quảng Đông 17/10/2020 31/10/2020
25 Nguyễn Thị Hiên 1996 Quảng Trung, Quảng Xương, Thanh Hóa Quảng Đông 17/10/2020 31/10/2020
26 Hoàng Văn Sang 1992 Quảng Nham, Quảng Xương, Thanh Hóa Quảng Đông 17/10/2020 31/10/2020
27 Vũ Văn Bắc 1990 Châu Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa Quảng Đông 17/10/2020 31/10/2020
28 Nguyễn Thị Nga 1993 Châu Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa Quảng Đông 17/10/2020 31/10/2020
29 Nguyễn Khắc Đạt 1990 Thành Trực, Thạch Thành, Thanh Hóa Quảng Đông 17/10/2020 31/10/2020

30 Bùi Thị Minh 1953 Nghĩa Dũng, Tân Kỳ, Nghệ An Quảng Đông 17/10/2020 31/10/2020

31 Nguyễn Văn Sơn 1996 Vương Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh Quảng Đông 17/10/2020 31/10/2020

32 Nguyễn Thị Song 1985 Sơn Lộc, Bố Trạch, Quảng Bình Quảng Đông 17/10/2020 31/10/2020

33 Trần Văn Dần 1987 Xuân Hưng, Xuân Lộc, Đồng Nai Quảng Đông 17/10/2020 31/10/2020

34 Nguyễn Thị Phượng 1973 TT Long Hòa, Long Hòa, Long An Quảng Đông 17/10/2020 31/10/2020

35 Nguyễn Thị Hảo 1995 Ninh Quới, Hồng Dân, Bạc Liêu Quảng Châu 17/10/2020 31/10/2020

36 Trần Ngọc Linh 2002 P Thốt Nốt, Q Thốt Nốt, Cần Thơ Quảng Đông 17/10/2020 31/10/2020

12. Tỉnh Quảng Bình

13. Tỉnh Đồng Nai

14. Tỉnh Long An

15. Tỉnh Bạc Liêu

16. Thành phố Cần Thơ

8. Tỉnh Hải Dương

9. Tỉnh Thanh Hóa

10. Tỉnh Nghệ An

11. Tỉnh Hà Tĩnh
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